
HỆ THỐNG TRƯỜNG INSPIRE KHAI NGUYÊN

DANH SÁCH HỌC SINH - KHÓA HÈ SENIOR IMAGINEERS

Lớp: SI1TB
Phòng: 201 GVCN: Nguyễn Thị Hồng Thấm

STT Lớp 
NH26-27 Họ Tên Học Sinh Giới tính Ngày sinh

1 4 Phan An Hy Nam 24/09/2017

2 5 Nguyễn Trần Duy Khải Nam 12/07/2016

3 4 Đặng Trần Nguyên Khang Nam 19/10/2017

4 4 Nguyễn Duy Khang Nam 02/03/2017

5 4 Nguyễn Trần Nguyên Khang Nam 19/05/2017

6 4 Nguyễn Khang Nam 01/12/2016

7 5 Bùi Gia Khánh Nam 12/06/2016

8 4 Dương Nguyên Khôi Nam 27/10/2017

9 5 Nguyễn Trần Nguyên Khôi Nam 25/02/2016

10 5 Nguyễn Gia Linh Nữ 30/05/2015

11 4 Hà Nhật Minh Nam 23/04//2017

12 5 Huỳnh Tâm An Nhiên Nữ 27/8/2016

13 5 Đoàn Thiên Phúc Nam 30/11/2016

14 4 Lê Hữu Phước Nam 15/07/2017

15 4 Trần Đắc Nhân Tâm Nam 31/05/2017

16 5 Nguyễn Ngọc Uyên Thư Nữ 03/07/2016

17 4 Phạm Phương Vy Nữ 19/04/2017


